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Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH


I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1. Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch (CCQH) theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày thứ 2, 4 hàng tuần.

+ Phòng giao dịch “1 cửa” kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận vào giao hồ sơ cho chuyên viên phụ trách xử lý.


Bước 2: 


+ Người giải quyết đối chiếu quy hoạch xây dựng được duyệt, quy chuẩn xây dựng và các hồ sơ liên quan, xác định các thông tin kiến trúc quy hoạch, dự thảo CCQH. 


+ Khi hoàn chỉnh, người giải quyết trình dự thảo CCQH cùng toàn bộ tài liệu. Trưởng phòng soát xét, thông qua hoặc sửa đổi hiệu chỉnh.


+ Khi được Trưởng phòng thông qua, người giải quyết trình toàn bộ các văn bản dự thảo để Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.


+ Người giải quyết chuyển toàn bộ dự thảo văn bản được Lãnh đạo Sở phê duyệt về bộ phận một cửa để thực hiện sao chụp, đóng dấu và vào sổ theo dõi.


Bước 3: Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình thực hiện hướng dẫn khách hàng nộp lệ phí cấp CCQH và giao trả kết quả đến khách hàng vào các ngày thứ 2, 4 hàng tuần theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần hồ sơ: 

+ Trường hợp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt:


·  Trường hợp có thông báo thỏa thuận địa điểm của UBND cấp thẩm quyền:


·  Đơn xin cấp CCQH. 


·  Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.


·  Trường hợp không có thông báo thỏa thuận địa điểm:


·  Đơn xin cấp CCQH. 


·  Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.


·  Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


+ Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt:


·  Đơn đề nghị cấp văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch.


·  Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thuyết minh, bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình với tỷ lệ thích hợp. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp chứng chỉ quy hoạch kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau: Không quá 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp chứng chỉ quy hoạch 100.000 đồng

(Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch (mẫu tại Quy trình cấp chứng chỉ quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-SXD ngày 07/11/2008 của Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 14/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          





ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH 


Kính gửi: .............................................................


1. Họ và tên: ............................................................................................


- Đại diện cho (cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp.......):


..................................................................................................................................................................................................................................


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà...............Đường (phố)...............................Phường (xã)...................Quận (huyện)...................Tỉnh (thành phố)..........................


- Điện thoại: ........................................................................


2. Đất:


- Địa điểm: ...............................................................................................


- Nguồn gốc và hiện trạng: ..........................................................................


3. Ý định đầu tư:


- Chức năng công trình: ..............................................................................


- Quy mô xây dựng (diện tích sàn xây dựng theo m2): .....................................


- Chiều cao dự kiến: ...................................................................................


- Nhu cầu sử dụng đất (m2): ........................................................................


- Nhu cầu sử dụng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp điện, cấp nước, lối ra vào, chỗ để xe):



+ Cấp điện: Công suất: ........................ /kW.



+ Cấp nước: Lưu lượng...........................m3/h.



+ Nhu cầu đỗ xe: ..................................(chỗ).


Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị./.


		
....................., ngày.........tháng .........năm ......

                                                                               Người làm đơn                                                  








2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình, giấy phép xây dựng tạm

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: 

+ Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày thứ 2, 4 hàng tuần.


+ Phòng giao dịch “1 cửa” kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận và giao hồ sơ cho chuyên viên phụ trách xử lý.


Bước 2: 


+ Người giải quyết căn cứ Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư hướng dẫn, quy hoạch xây dựng đô thị nơi xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước để xét cấp GPXD.


+ Trường hợp không cấp GPXD hoặc có hướng dẫn bổ sung hồ sơ để cấp GPXD thì lập văn bản hướng dẫn đầy đủ một lần cho khách hàng. Thời gian trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài liệu.


+ Trường hợp công trình có tính công cộng cao như công trình văn hóa, thương mại, du lịch, tượng đài… liên quan đến chuyên ngành của các sở ban ngành khác thì phải phối hợp kiểm tra thực địa để xem xét theo quy định hiện hành, hoặc gửi văn bản đề nghị góp ý. Thời gian trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu.


Bước 3: Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình. Thực hiện hướng dẫn khách hàng nộp lệ phí cấp GPXD và giao trả kết quả đến khách hàng vào các ngày thứ 2, 4 hàng tuần theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp GPXD (theo mẫu); hoặc đơn xin cấp GPXD tạm (theo mẫu).


+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


Ngoài ra, tùy trường hợp cụ thể cần có thêm các loại giấy tờ sau:


·  Công trình di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, tượng đài... phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý ngành liên quan, theo quy định của pháp luật.


·  Công trình tôn giáo, các công trình đặc thù khác: Phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh.


·  Trường hợp cải tạo, sửa chữa công trình cho thuê: Phải có hợp đồng thuê công trình theo quy định của pháp luật và giấy ủy quyền việc xây dựng của chủ sở hữu.


+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

+ Đối với công trình trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình ngoài các tài liệu quy định ở trên, chủ công trình xây dựng còn phải có giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.    


- Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

- Thời hạn giải quyết:


Thời gian cấp giấy phép xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau: 


+ Trường hợp cấp GPXD: Thời gian giải quyết không quá 20 ngày.

+ Trường hợp điều chỉnh GPXD: Thời gian giải quyết không quá 5 ngày.


+ Trường hợp gia hạn GPXD: Thời gian giải quyết không quá 5 ngày.


Thời gian giải quyết được tính bằng ngày làm việc và kể từ ngày tiếp nhận tài liệu cho đến khi giao trả hồ sơ. Thời gian kiểm tra hiện trạng hoặc gửi góp ý và chờ nhận lại hồ sơ chỉnh sửa không tính vào khoảng thời gian giải quyết hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                   

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình, giấy phép xây dựng tạm 100.000 đồng.

(Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 


Đơn xin cấp GPXD, GPXD tạm theo mẫu tại Phụ lục số IV của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;


+ Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;


+ Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;


+ Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


+ Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;


+ Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị; 


+ Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm;


+ Việc xây dựng công trình trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch. 


(Văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện trên đây: Luật Xây dựng năm 2003)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.


Phụ lục IV


(ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02  năm 2009 của Chính phủ)


Mẫu 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ..........................................................................................


- Người đại diện: ...........................................Chức vụ: ...............................


- Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................


- Tỉnh, thành phố: .....................................................................................


- Số điện thoại: ....................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ............................................................................


- Lô đất số:...........................................Diện tích .................................. m2. 


- Tại: ................................................ Đường: ....................................


- Phường (xã) ................................Quận (huyện) .....................................


- Tỉnh, thành phố: ...............................................................................


- Nguồn gốc đất: ..........................................................................


3. Nội dung xin phép: .......................................................................


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ...............


- Diện tích xây dựng tầng 1: ...................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..............................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .............................................................................m.


- Số tầng: .................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: .................................................................


- Địa chỉ: ................................................................................................


- Điện thoại: ..............................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ..............................


- Địa chỉ: ............................................ Điện thoại: .....................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ......................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.


8. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn


(Ký ghi rõ họ tên)


Mẫu 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM


Kính gửi: .................................................................


1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................


- Người đại diện: ......................................Chức vụ: ................................


- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................


- Số nhà:  ............................................................ Đường ..................


- Phường (xã): ...........................................................................................


- Tỉnh, thành phố: ................................................................................


- Số điện thoại: ................................................................................


2. Địa điểm xây dựng:


- Lô đất số: .................................. Diện tích .......................m2 ..................


- Tại: .........................................................đường  .................................


- Phường (xã) .................................  Quận (huyện) ..............................


- Tỉnh, thành phố ..............................................................................


- Nguồn gốc đất: ...................................................................................


3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:


- Loại công trình: ...........................Cấp công trình: ..................................


- Diện tích xây dựng tầng 1: .............m2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.


- Chiều cao công trình: ............................m; số tầng: ............................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: .............................................................


- Địa chỉ: .....................................................................................................


- Điện thoại: .........................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...................................


- Địa chỉ: .............................................. Điện thoại: ...................................


- Giấy phép hành nghề (nếu có): ................Cấp ngày: ............................


6. Phương án phá dỡ (nếu có): ...............................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ....................tháng.


8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


........., ngày......... tháng.........năm.........


Người làm đơn


(Ký tên, đóng dấu nếu có)


3. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Chuyên viên phụ trách - Phòng Quản lý quy hoạch của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày trong tuần.


+ Phòng Quản lý quy hoạch kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận vào giao hồ sơ cho chuyên viên phụ trách xử lý.


Bước 2: Chuyên viên phụ trách xử lý kiểm tra nội dung hồ sơ, tổng hợp và báo cáo với tổ trưởng tổ thẩm định.


+ Tổ chức họp tổ thẩm định để thực hiện việc thẩm định theo hồ sơ nộp, ghi lại kết quả bằng biên bản. 


+ Dự thảo kết quả thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt.


+ Chuyển kết quả cho Chuyên viên phụ trách - Phòng Quản lý quy hoạch Sở Xây dựng Quảng Bình.


Bước 3: Phòng Quản lý quy hoạch của Sở Xây dựng Quảng Bình thực hiện hướng dẫn khách hàng nộp lệ phí thẩm định và giao trả kết quả đến khách hàng vào các ngày trong tuần theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản pháp lý :


·  Văn bản đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng của khách hàng;


·  Chủ trương lập quy hoạch xây dựng hoặc thông báo thỏa thuận địa điểm của UBND cấp thẩm quyền hoặc giấy tờ về sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


·  Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch và quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;


·  Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch;


·  Ngoài ra tùy từng trường hợp cụ thể cần có thêm các loại giấy tờ sau: Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp thực hiện quy hoạch; thông báo cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền; văn bản tổng hợp ý kiến của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, đại diện dân cư liên quan.


+ Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng (tối thiểu 09 bộ), gồm:   


·  Phần bản vẽ: Thành phần bản vẽ theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Các bản vẽ phải có chữ ký của các cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, các cá nhân tham gia thiết kế quy hoạch và chữ ký của người đại diện pháp luật, con dấu của đơn vị tư vấn; chữ ký và con dấu của chủ đầu tư đồ án quy hoạch xây dựng.


·  Thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng; 


·  Đĩa CD gồm đầy đủ các dữ liệu của hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng;


·  Tài liệu khác kèm theo.

- Số lượng hồ sơ:

+ Văn bản pháp lý: 3 bộ

+ Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng: tối thiểu 09 bộ.

- Thời hạn giải quyết:


Thời gian thẩm định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau:


+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch xây dựng: không quá 15 ngày.


+ Đối với quy hoạch xây dựng vùng: Không quá 20 ngày.


+ Đối với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng: Không quá 30 ngày.


Thời gian giải quyết được tính bằng ngày làm việc và tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ cho đến khi có kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng. Thời gian kiểm tra hiện trạng hoặc gửi góp ý và nhận lại hồ sơ chỉnh sửa không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.


Thời gian thông báo giao hồ sơ quy hoạch cho khách hàng và các ban, ngành địa phương liên quan không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy hoạch có hiệu lực thi hành.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính                

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng theo tỷ lệ % tổng mức đầu tư  lập quy hoạch.

(Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí xây dựng)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 14/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí xây dựng;


+ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;


+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG


1. Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức xin cấp giấy phép (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý quy hoạch của Sở Xây dựng Quảng Bình.


+ Chuyên viên phụ trách cấp phép kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận và trực tiếp xử lý.


Bước 2: 


+ Chuyên viên phụ trách xử lý kiểm tra nội dung hồ sơ, báo cáo kết quả với Giám đốc Sở hoặc Lãnh đạo Sở phụ trách cấp phép .


+ Dự thảo Quyết định cấp phép, trình Giám đốc sở hoặc Lãnh đạo Sở phụ trách cấp phép phê duyệt (mẫu tại Phụ lục 4 ban hành theo Thông tư số 05/2004/QĐ-BXD ngày 15/9/2004  của Bộ Xây dựng).  


Bước 3: Chuyển kết quả cho khách hàng tại phòng Quản lý quy hoạch của Sở Xây dựng Quảng Bình.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần hồ sơ: 


Nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ sao (phô tô coppy) tới cơ quan cấp giấy phép thầu, mỗi bộ hồ sơ được chuẩn bị bằng tiếng Việt, các tài liệu nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt khi trình các cơ quan thẩm quyền, bao gồm:


+ Đơn xin cấp giấy phép thầu theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành theo Thông tư số 05/2004/QĐ-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng.


+ Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.


+ Bản sao giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.


+ Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành theo Thông tư số 05/2004/QĐ-BXD ngày 15/9/2004  của Bộ Xây dựng và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam).


+ Hợp đồng liên doanh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu).


+ Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.


Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu nêu tại điểm thứ 1, 2, 5 ở trên.


- Số lượng hồ sơ:  03 bộ , gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ sao (phô tô coppy).

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết công việc là 20 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                               

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                    

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 2.000.000 đồng.

(Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Đơn xin cấp giấy phép thầu (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư số 05/2004/QĐ-BXD ngày 15/9/2004  của Bộ Xây dựng).


+ Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu (mẫu tại Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư số 05/2004/QĐ-BXD ngày 15/9/2004  của Bộ Xây dựng).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Đối tượng áp dụng: Sở Xây dựng cấp, thu hồi giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C trên địa bàn tỉnh.


+ Để được cấp giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

·  Đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:


·  Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.


·  Đã có hợp đồng giao nhận thầu.


·  Đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:


·  Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.


·  Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

·  Có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.


·  Trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên doanh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).


·  Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.


(Văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện trên đây: Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 15/9/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;


+ Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;


+ Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.


Phụ lục số 1


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU 


(Đối với nhà thầu là tổ chức)










Văn bản số : ...................









.........., ngày ...... tháng ...... năm ........



Kính gửi : Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng




Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.






(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............)


Tôi: (Họ tên) 



Chức vụ:


Được ủy quyền của ông (bà): 
theo giấy ủy quyền:     (kèm theo đơn này)


Đại diện cho: Công ty


Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:


Số điện thoại:




Fax:


E.mail:


Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:


Số điện thoại:




Fax:


E.mail:


Công ty chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là: ..................... thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc .......... thuộc Dự án ............... tại ................, trong thời gian từ .................. đến ..................


Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên.


Hồ sơ gửi kèm theo gồm :


1- ............

2- ..........

3- ..........

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm điều gì, xin báo cho ông (bà) ................ có địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện thoại ..................... Fax ..................... E.mail ................


Khi được cấp giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong giấy phép và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.






         Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền) ....................









(Ký tên, đóng dấu)








Họ tên người ký ..................................








Chức vụ ..............................................


Phụ lục số 2


Công ty .................


BÁO CÁO

CÁC CÔNG VIỆC/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT

		Chủ đầu tư hoặc


Bên thuê

		Tên Dự án, địa điểm, quốc gia

		Nội dung hợp đồng nhận thầu

		Giá trị hợp đồng và ngày ký hợp đồng (USD)

		Tỷ lệ % giá trị công việc phải giao thầu phụ

		Thời gian thực hiện hợp đồng


(từ .... đến ...)



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		












...., Ngày .... tháng .... năm ....










Người khai ký tên









Họ và tên ..................................









Chức vụ ...................................


2. Thủ tục cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Người đề nghị cấp chứng chỉ (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần.


+ Phòng giao dịch “1 cửa” kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận và giao hồ sơ cho Thư ký Tổ xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (gọi tắt là Tổ xét cấp chứng chỉ). 

Bước 2: Thư ký Tổ xét cấp chứng chỉ xử lý kiểm tra nội dung hồ sơ, báo cáo với Tổ trưởng Tổ xét cấp chứng chỉ.


+ Tổ chức họp Tổ xét cấp chứng chỉ để thực hiện việc xét cấp theo hồ sơ nộp, ghi lại kết quả bằng biên bản. 


+ Dự thảo quyết định và chứng chỉ đối với các trường hợp được Tổ xét cấp chứng chỉ đề nghị cấp, trình Giám đốc Sở phê duyệt.


+ Chuyển kết quả Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình .


Bước 3: Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình thực hiện giao kết quả đến khách hàng vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu tại Phụ lục 2 ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng). 


+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mẫu tại Phụ lục 3 ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng).

+ Bản sao có chứng thực: Các văn bằng chuyên môn; giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ.

- Số lượng hồ sơ: 01bộ

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết công việc là 10 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ, quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 là 200.000 đồng.

(Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Đơn đề  nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu tại Phụ lục 2 ban hành theo QĐ số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng). 

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mẫu tại Phụ lục 3 ban hành theo QĐ số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Chứng chỉ kỹ s​ư định giá xây dựng hạng 2 cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam (trừ các cá nhân là công chức hoạt động trong các cơ quan Nhà nước), ng​ười Việt Nam định c​ư ở n​ước ngoài, ng​ười n​ước ngoài có đủ điều kiện sau:


+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;


+ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


+ Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng; 


+ Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;


+ Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


(Văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện trên đây: Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng)


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;


+ Quyết định số 905/2008/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v: Đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


+ Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

Phụ lục 2


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG


(ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 








     .........., ngày..... tháng..... năm........ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 

Kính gửi: Sở Xây dựng......................................


1. Tên cá nhân:


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh:


4. Quốc tịch:


5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):


6. Địa chỉ thường trú:





- Số điện thoại liên hệ:


- E.mail:


- Website:


7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):


8. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;


- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.


9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:


- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;


- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này. 


Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ...


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


		Xác nhận của UBND cấp xã


hoặc của cơ quan, tổ chức 


nơi công tác


(Ký và đóng dấu)

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





Phụ lục 3


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ban hành theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD  ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:


2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):


		Số TT

		Thời gian




		Tên và loại công trình

		Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (ghi theo công việc quy định tại Điều 3 của Quy chế này)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		






Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư


(Ký và đóng dấu)

		Ng​ười kê khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





3. Thủ tục Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Người đề nghị cấp chứng chỉ (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần.


+ Phòng giao dịch “1 cửa” kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận và giao hồ sơ cho Thư ký Tổ xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (gọi tắt là Tổ xét cấp chứng chỉ). 

Bước 2: Thư ký Tổ xét cấp chứng chỉ xử lý kiểm tra nội dung hồ sơ, báo cáo với Tổ trưởng Tổ xét cấp chứng chỉ.


+ Tổ chức họp Tổ xét cấp chứng chỉ để thực hiện việc xét cấp theo hồ sơ nộp, ghi lại kết quả bằng biên bản. 


+ Dự thảo quyết định và chứng chỉ đối với các trường hợp được Tổ xét cấp chứng chỉ đề nghị cấp, trình Giám đốc Sở phê duyệt.


+ Chuyển kết quả Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình.


Bước 3: Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình thực hiện giao kết quả đến khách hàng vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu tại Phụ lục 2 ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng). Hoặc Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (mẫu tại Phụ lục 4 ban hành theo QĐ số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng).


+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mẫu tại Phụ lục 3 ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng)


+ Bản sao có chứng thực: Các văn bằng chuyên môn; giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 (nếu có); chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (nếu có).


+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ.

- Số lượng hồ sơ: 01bộ:


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết công việc là 10 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ, quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 là 200.000 đồng

(Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Đơn đề  nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu tại Phụ lục 2 ban hành theo QĐ số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng). Hoặc Đơn đề  nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (mẫu tại Phụ lục 4 ban hành theo QĐ số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng).


+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mẫu tại Phụ lục 3 ban hành theo QĐ số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 ngoài việc đáp ứng các điều kiện của kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 còn phải đáp ứng các điều kiện sau:


+ Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ  kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;


+ Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A; 


+ Đã tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng;


Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.


(Văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện trên đây: Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng)


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;


+ Quyết định số 905/2008/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v: Đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


+ Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.


Phụ lục 2


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG


(ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD  ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 






 

                                                                    .........., ngày..... tháng..... năm........ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 

Kính gửi: Sở Xây dựng......................................


1. Tên cá nhân:


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh:


4. Quốc tịch:


5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):


6. Địa chỉ thường trú:


- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:


7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):


8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;


- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.


9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:


- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;


- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này. 


Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ...


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


		Xác nhận của UBND cấp xã


hoặc của cơ quan, tổ chức 


nơi công tác


(Ký và đóng dấu)

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





Phụ lục 3


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD  ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):


		Số TT

		Thời gian




		Tên và loại công trình

		Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (ghi theo công việc quy định tại Điều 3 của Quy chế này)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư


(Ký và đóng dấu)

		Ng​ười kê khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





Phụ lục 4


ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 






  

                                                                              .........., ngày..... tháng..... năm........ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng......................................


1. Tên cá nhân:


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh:


4. Quốc tịch:


5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):


6. Địa chỉ thường trú:





- Số điện thoại liên hệ:


- E.mail:


- Website:


7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:


- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);


- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này;


- Tham gia khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (giấy chứng nhận).


Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề trong theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


		

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





4. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Người xin cấp chứng chỉ (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ xin cấp Chứng chỉ theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần.


+ Phòng giao dịch “1 cửa” kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận và giao hồ sơ cho Thư ký Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (gọi tắt là Hội đồng tư vấn). 


Bước 2: Thư ký Hội đồng tư vấn xử lý kiểm tra nội dung hồ sơ, báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tư vấn.


+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn để thực hiện việc xét cấp theo hồ sơ nộp, ghi lại kết quả bằng biên bản. 


+ Dự thảo quyết định đối với các trường hợp được Hội đồng tư vấn đề nghị cấp, trình Giám đốc Sở phê duyệt.


+ In chứng chỉ (theo mẫu in sẵn của Bộ Xây dựng).


+ Chuyển kết quả Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình.


Bước 3: Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình thực hiện giao kết quả đến khách hàng vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 


+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình. 


+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.


+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết công việc là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 200.000 đồng

(Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (mẫu tại Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Đối tượng áp dụng: Các cá nhân có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (trừ các cá nhân là công chức hoạt động trong các cơ quan Nhà nước); đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;


+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;


+ Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao;


+ Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành);


+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.


(Văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện trên đây: Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng;


+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


Phụ lục số 1


(ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









.........., ngày.......tháng....... năm......


ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Bình


1. Họ và tên:


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh:


4. Quốc tịch:


5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):


6. Địa chỉ thường trú:


7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:


- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn; thiết kế, thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình (xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): 


+ Đã tham gia khảo sát xây dựng địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn:


+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):


+ Đã tham gia giám sát thi công xây dựng công trình:


Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: 


- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn


- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp


- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”  


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.











Người làm đơn










      (Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục số 2


(ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


1. Họ và tên:


2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:


		STT

		Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng  (từ tháng, năm, …. đến tháng năm…)

		Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

		Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

		Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc 

Hội nghề nghiệp

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ, tên)








5. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Người xin cấp chứng chỉ (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần.


+ Phòng giao dịch “1 cửa” kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận và giao hồ sơ cho Thư ký Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (gọi tắt là Hội đồng tư vấn). 


Bước 2: Thư ký Hội đồng tư vấn xử lý kiểm tra nội dung hồ sơ, báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tư vấn.


+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn để thực hiện việc xét cấp theo hồ sơ nộp, ghi lại kết quả bằng biên bản. 


+ Dự thảo Quyết định đối với các trường hợp được Hội đồng tư vấn đề nghị cấp, trình Giám đốc Sở phê duyệt.


+ In Chứng chỉ (theo mẫu in sẵn của Bộ Xây dựng).


+ Chuyển kết quả Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình.


Bước 3: Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình thực hiện giao kết quả đến khách hàng vào các ngày thứ 3, 5 hàng tuần theo quy định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 


+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.  


+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.


+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết công việc là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng 200.000 đồng.

(Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (mẫu tại Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Đối tượng áp dụng: Các cá nhân có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (trừ các cá nhân là công chức hoạt động trong các cơ quan Nhà nước); đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;


+ Đối với cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:


 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;


 Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.


+ Đối với cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư: 


 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;


 Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.


(Văn bản quy định các yêu cầu, điều kiện trên đây: Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng năm 2003;


+ Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng;


+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


Phụ lục số 1


(ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









.........., ngày.......tháng....... năm......


ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 


KIẾN TRÚC SƯ (HOẶC KỸ SƯ) HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Bình


1. Họ và tên:


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh:


4. Quốc tịch:


5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):


6. Địa chỉ thường trú:


7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:


- Thời gian đã hoạt động xây dựng (đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, khảo sát xây dựng):

- Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

- Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, khảo sát xây dựng bao nhiêu công trình:


Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng với các nội dung sau (liên quan đến nội dung nào thì ghi theo nội dung đó):

- Thiết kế quy hoạch xây dựng; …/Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; CT khác.

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, …

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình, …)


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.











Người làm đơn










    (Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục số 2


(ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)




BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 


TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên:


2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:


		STT

		Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng  (từ tháng, năm, …. đến tháng năm…)

		Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

		Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

		Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		






Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc 

Hội nghề nghiệp

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ, tên)








III. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO



Thủ tục Tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo


- Trình tự thực hiện:


Bước 1:

Thanh tra Sở nhận đơn thư từ Lãnh đạo Sở chuyển đến, hoặc từ các tổ chức, công dân, từ các nguồn khác trên phương tiện thông tin đại chúng (thông qua bộ phận văn thư hoặc nhận trực tiếp)


Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ cho cán bộ thanh tra thụ lý đơn thư. 


Bước 2: (01 ngày)


+ Xác định thẩm quyền giải quyết: (Thẩm quyền của Thanh tra Sở hoặc của Sở về giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 22 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 13 Nghị định 136/2006/NĐ-CP; thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 62 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 32, Điều 33, khoản 3 Điều 34, khoản 2 Điều 35 Nghị định 136/2006/NĐ-CP)


·  Không thuộc thẩm quyền Thanh tra Sở hoặc của Sở: Thời gian thực hiện 5 ngày.


·  Thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở hoặc của Sở: Thì đối chiếu với khoản 1, khoản 2 Điều 2 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 6 Nghị định 136/2006/NĐ-CP để phân thành 4 loại như sau:


· Đơn thư mang nội dung khiếu nại (KN): Thời gian thực hiện 48 ngày.


· Đơn thư mang nội dung tố cáo (TC): Thời gian thực hiện 48 ngày.


· Đơn thư mang nội dung KN+TC: Thời gian thực hiện 48 ngày.


· Đơn thư kiến nghị, phản ảnh, yêu cầu, hỏi đáp chế độ... thời gian thực hiện 6 ngày.


Bước 3:  (01 ngày) 


+ Xác định nội dung khiếu nại, tố cáo:


Ai?  ở đâu? khiếu nại gì, tố cáo ai về vấn đề gì...?


+ Báo cáo lãnh đạo xin ý kiến giải quyết 


·  Khiếu nại: Phiếu đề nghị xử lý đơn thư khiếu nại


·  Tố cáo: Phiếu đề nghị xử lý đơn thư tố cáo


·  KH+TC: Phiếu đề nghị xử lý đơn thư khiếu nại + tố cáo


Bước 4:  (01 ngày)


Trình lãnh đạo xem xét (phê duyệt vào văn bản): 


+ Nếu phê duyệt là tiến hành thanh tra thì chuyển qua thanh tra


+ Nếu phê duyệt là thẩm tra, xác minh thì lập, trình Lãnh đạo Sở:


·  Quyết định thụ lý giải quyết 


·  Kế hoạch thẩm tra, xác minh


Bước 5: (2 ngày)


Lập, trình lãnh đạo: 


+ Quyết định thụ lý giải quyết.


+ Kế hoạch thẩm tra, xác minh.


Bước 6:  (01 ngày)


Lãnh đạo ký, ban hành: 


+ Quyết định thụ lý giải quyết


+ Kế hoạch thẩm tra, xác minh 


Bước 7:  (30 ngày)


Tiến hành thẩm tra theo kế hoạch được duyệt: 


+ Lập Thông báo và gửi cho đối tượng về việc gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại.


+ Lập Phiếu yêu cầu và gửi cho đối tượng 


Cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình 


+ Tổ chức gặp gỡ đối tượng để thẩm tra, xác minh.


+ Thu thập tài liệu.


Kết quả thẩm tra, xác minh được thể hiện bằng biên bản làm việc ngoài ra, khi thu thập các thông tin thông qua lời khai, mà không có vật chứng để lưu lại làm chứng cứ thì phải lập thêm các biên bản xác minh. 


Bước 8:  (10 ngày)


Lập các báo cáo, dự thảo quyết định giải quyết, công văn: 


+ Khiếu nại: Lập báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; lập dự thảo quyết định.


+ Tố cáo: Lập báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo; lập thông báo kết quả giải quyết tố cáo.  


+ KN + TC.


+ Đơn thư kiến nghị, phản ảnh, yêu cầu, hỏi đáp chế độ...


+ Thảo công văn chỉ dẫn, trả lời (của trường hợp không thuộc thẩm quyền): (01 ngày)


+ Nếu đơn chuyển cho đơn vị khác để thụ lý giải quyết


+ Nếu đơn trả lại và hướng dẫn


Bước 9: (01 ngày)


+ Thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra: Kiểm tra ký ban hành và chuyển qua bước 11


+ Thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở thì ký nháy vào văn bản và trình Lãnh đạo Sở. (01 ngày)


Bước 10: (01 ngày)


Giám đốc Sở xem xét, xử lý, ký duyệt, ban hành. 


Bước 11: (01 ngày)


Chuyển lưu trữ hồ sơ (tại văn phòng, thanh tra). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước, qua đường bưu điện, thư điện tử, qua các phương tiện thông tin khác,.....

- Thành phần hồ sơ: Đơn, thư khiếu nại, tố cáo (kèm theo các chứng cứ do bên khiếu nại, tố cáo cung cấp nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tính từ khi tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo là 10 đến 55 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức      

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng Quảng Bình


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh Tra Sở Xây dựng Quảng Bình


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận, quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;


+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo./.

Lần đăng ký cấp chứng chỉ



.....................







Lần đăng ký cấp chứng chỉ



.....................







Lần đăng ký cấp chứng chỉ



.....................
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